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(Phụ lục kèm theo Thông báo số 2197/TB-SXD  ngày 06/7/2021 
của Sở Xây dựng Bình Thuận) 

 

A/ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 6 NĂM 2021 

TRÊN ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ: 

1. Huyện Đức Linh: 

Công văn số 1140/UBND-KT ngày 10/6/2021 của UBND huyện Đức Linh 
về việc báo giá vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Đức Linh. 

2. Huyện Tánh Linh: 

Công văn số 54/GVL-KTTH ngày 04/6/2021 Bảng báo giá vật liệu xây dựng 
tháng 6 năm 2021 tại huyện Tánh Linh của Phòng Kinh tế và Hạ tầng. 

3. Huyện Hàm Tân: 

Công văn số 41/BC-KTHT ngày 02/6/2021 Về việc: báo giá sản phẩm, hàng 
hóa vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2021 trên địa bàn huyện Hàm Tân của Phòng 
Kinh tế và Hạ tầng. 

 4. Thị xã La Gi: 

 Công văn số 426/QLĐT ngày 09/6/2021 của Phòng Quản lý đô thị, Bảng giá 
vật liệu xây dựng chưa tính thuế VAT tại trung tâm thị xã La Gi tháng 6/2021. 

 5. Huyện Hàm Thuận Nam. 

Công văn số 06/GVL ngày 08/6/2021 Bảng báo giá vật liệu xây dựng tháng 
6 năm 2021 trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam của Phòng Kinh tế và Hạ tầng. 

 6. Thành phố Phan Thiết: 

 Công văn số 943/GVL ngày 04/6/2021 Báo cáo giá VLXD tháng 6 năm 
2021 tại trung tâm thành phố Phan Thiết của Phòng Quản lý đô thị. 

 7. Huyện Hàm Thuận Bắc: 

 Công văn số 1631/UBND-KT ngày 15/6/2021 của UBND huyện  Hàm 
Thuận Bắc về việc báo giá sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng quý II năm 2021 
trên địa bàn huyện. 

 8. Huyện Bắc Bình: 

 Công văn số 06/GVL ngày 10/6/2021 Báo cáo giá vật liệu xây dựng tháng 
6/2021 tại trung tâm huyện Bắc Bình của Liên phòng Tài chính Kế hoạch -Phòng 
Kinh tế và Hạ tầng. 

9. Huyện Tuy Phong: 

Công văn số 411/BC-KTHT ngày 10/6/2021về việc báo cáo giá vật liệu xây 
dựng tháng 6 năm 2021 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng. 

 10. Huyện Phú Quý: 
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 Công văn số 561/UBND ngày 10/6/2021 của UBND huyện Phú Quý về việc 
báo cáo giá vật liệu xây dựng tháng 6/2021 trên địa bàn huyện Phú Quý. 

 

B/ BÁO GIÁ, NIÊM YẾT GIÁ 

của các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh về lĩnh vực sản xuất vật liệu, 
doanh nghiệp kinh doanh cung cấp, doanh nghiệp kinh doanh phân phối hoặc 

đại lý bán hàng cho các nhà sản xuất vật liệu xây dựng ngoài địa bàn tỉnh 

1. Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng và khoáng sản Bình Thuận: 

Công văn số 277/CPVLXDKS-KTKH ngày 14/6/2021 Báo giá sản phẩm 
hàng hóa – VLXD tháng 6 năm 2021. 

2. Công ty TNHH Thương mại & Sản suất Quảng Trung:  

Bảng báo giá vật liệu xây dựng, đề ngày 01/6/2021. 

3. Công ty TNHH VLXD Phương Hoa: 

Bảng báo giá xi măng, đề ngày 01 tháng 6 năm 2021. 

4. Công ty TNHH Thương mại – Sản xuất – Dịch vụ Tín Thịnh 

Báo giá nhựa đường đóng phuy shell 60/70 Singapore chính hãng, đề ngày 
01/6/2021. 

5. Công ty TNHH Tôn Pomina: 

Công văn số 72/2021/PMN ngày 17/5/2021 về việc tham gia và cam kết thực 
hiện quy định pháp luật trong việc công bố giá vật liệu xây dựng. 

(Các công văn, bảng báo giá, niêm yết giá, đăng ký giá vật liệu xây dựng nêu 
trên được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng Bình Thuận theo 
địa chỉ: https://sxd.binhthuan.gov.vn )./. 


